  PHÂN CÔNG COI THI HỌC KÌ II KHỐI 10, 11 
 NĂM HỌC 2018- 2019
	STT
	HỌ TÊN
	Số giờ KT
	Số buổi
coi thi
	 NGÀY GV COI THI

	
	
	
	
	07/5
Thứ 3
(Văn, Địa,Lý)
	08/5
Thứ 4
(Hóa, Anh, CD, Sử)
	09/5
Thứ 5
(Toán, Sinh)

	1. 
	Nguyễn Văn Hải
	5
	2
	
	x
	x

	2. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	2
	1
	x
	
	

	3. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	2
	1
	x
	
	

	4. 
	Trần Huy Tuân
	2
	1
	x
	
	

	5.    
	Nguyễn Văn Đăng
	3
	1
	x
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	2
	1
	x
	
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	6
	2
	x
	x
	

	8. 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	2
	1
	
	x
	

	9. 
	Nguyễn Thị Chi
	2
	1
	
	x
	

	10. 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	8
	3
	x
	x
	x

	11. 
	Triệu Thị Dịu
	6
	2
	
	x
	x

	12. 
	Nguyễn Minh Tân
	2
	1
	
	
	x

	13. 
	Triệu Văn Hưng
	4
	2
	x
	
	x

	14. 
	Nguyễn Văn Nam
	2
	1
	
	
	x

	15. 
	Nguyễn Thu Phương A
	2
	1
	
	
	x

	16. 
	Đào Thị Phương Liên
	4
	2
	
	x
	x

	17. 
	Phan Thị Kim Ngân
	2
	1
	
	
	x

	18. 
	Giang Thị Phương
	6
	2
	x
	
	x

	19. 
	Giang Thị Ánh Tuyết
	4
	2
	x
	
	x

	20. 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	6
	2
	
	x
	x

	21. 
	Đỗ Trung Hiếu
	4
	2
	
	x
	x

	22. 
	Lương Thị Hòa
	4
	2
	
	x
	x

	23. 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	8
	2
	x
	x
	

	24. 
	Cao Thị Ngọc Hà
	7
	2
	x
	x
	

	25. 
	Nguyễn Thị Thúy
	13
	3
	x
	x
	x

	26. 
	Vũ Thị Thanh Giang
	10
	3
	x
	x
	x

	27. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	10
	3
	x
	x
	x

	28. 
	Nguyễn Đức Thuận
	7
	2
	x
	x
	

	29. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	1
	1
	
	x
	

	30. 
	Vũ Thị Thu Huyền
	5
	2
	x
	x
	

	31. 
	Hà Thị Thơm
	4
	2
	
	x
	x

	32. 
	Lê Thị Tiệp
	4
	2
	
	x
	x

	33. 
	Nguyễn Thị Hòa
	3
	1
	
	x
	

	34. 
	Nguyễn ThịHồng Nhung
	3
	1
	
	x
	

	35. 
	Chu Thu Phương
	6
	2
	x
	x
	

	36. 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	6
	2
	x
	x
	

	37. 
	Lê Thị Hiên
	4
	2
	x
	
	x

	38. 
	Lê Thị Kiều Anh
	10
	3
	x
	x
	x

	39. 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	10
	3
	x
	x
	x

	40. 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	6
	2
	x
	x
	

	41. 
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	4
	2
	x
	
	x

	42. 
	Hoàng Nghĩa Kiên
	4
	2
	
	x
	x

	43. 
	Lê Thị Thu Hiền
	4
	2
	x
	
	x

	44. 
	Nguyễn Thị Nhi
	8
	3
	x
	x
	x

	TỔNG
	
	81 lượt
	26
	29
	26



Lưu ý : Các cô giáo : Hà Thị Thơm, Lê Thị Tiệp,  Nguyễn Thị Hòa chuẩn bị đài, đĩa….cho phần nghe tiếng Anh.                                                                      
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